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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: MẠNG VIỄN THÔNG & TRUYỀN SỐ LIỆU 	
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Là học phần chuyeân ngaønh, hoïc sau hoïc phaàn Maïng maùy tính vaø quaûn trò maïng, nằm trong chương trình Cao đẳng nghề chuyên ngành kỹ thuật máy tính. 
· Tính chất: Là học phần bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần
· Kiến thức:
· Hieåu caùc khaùi nieäm cô baûn veà kyõ thuïaât truyeàn soá lieäu trong heä thoáng vieãn thoâng.’
· Hieåu toång quan veà heä thoáng truyeàn soá lieäu coâng coäng vaø soá.
· Bieát caùc coâng ngheä truyeàn soá lieäu hieän ñaïi nhö ATM, Frame Relay, ADSL…
· Hieåu kyõ thuaät truyeàn soá lieäu trong maïng maùy tính.
· Kỹ năng:
· Thực hiện được việc lựa chọn và kết nối hoàn chỉnh một tổng đài theo yêu cầu.
· Cài đặt và cấu hình được một số tổng đài thông dụng trên thị trường.
· Chẩn đoán, khắc phục và giải quyết được một số sự cố thực tế thường gặp trong lắp ráp, kết nối và cài đặt cấu hình mạng tổng đài nội bộ.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tự giác tuân thủ đúng quy trình và an toàn cho người và các thiết bị mạng tổng đài nội bộ.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Mạng truyền số liệu
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Giao tiếp kết nối và xử lý số liệu truyền
	24
	5
	18
	1

	
	Kiểm tra 45 phút
	
	
	
	1

	3
	Chương 3: Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ
	14
	2
	12
	

	4
	Chương 4: Tổng quan về công nghệ DSL
	3
	3
	
	

	Tổng cộng
	45
	14
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG I : MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU
Thời gian: 4 giờ (LT: 4 giờ)
1. Mục tiêu:
· Hiểu về phạm vi mạng truyền số liệu trong môi trường mạng cũng như các môi trường giao tiếp vật lý và những ảnh hưởng lên tín hiệu truyền trong mạng truyền số liệu.
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật và trách nhiệm cao đối với công việc.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái quát mạng truyền số liệu 	Thời gian: 1 giờ
2.2. Giao tiếp vật lý 	Thời gian: 3 giờ
2.2.1. Môi trường truyền
2.2.2. Suy giảm và biến dạng tín hiệu
2.2.3. Các loại tín hiệu
2.2.4. Trễ
2.2.5. Mạch tải công cộng
2.2.6. Mạch thuê bao kỹ thuật số
2.2.7. Các chuẩn giao tiếp vật lý

CHƯƠNG II : GIAO TIẾP KẾT NỐI VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN
Thời gian: 24 giờ (LT: 5 giờ; TH: 18 giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu:
· Biết các khái niệm về truyền số liệu, cách phát hiện và sửa lỗi tín hiệu truyền.
· Thực hiện nén, giải nén và mã hóa dữ liệu truyền.
· Biết thiết lập và cài đặt dịch vụ tổng đài nội bộ
2. Nội dung chương:
2.1. Các khái niệm về truyền số liệu	Thời gian: 1 giờ
2.2. Thông tin nối tiếp bất đồng bộ
2.3. Thông tin nối tiếp đồng bộ
2.4. Mã hóa mức vật lý 	Thời gian: 4 giờ
2.5. Phát hiện và sửa lỗi
2.6. Nén số liệu	Thời gian: 4 giờ
2.7. Mã hóa số liệu
2.8. Tổng đài nội bộ	Thời gian: 14 giờ
[bookmark: _GoBack]Kiểm tra 45 phút 	Thời gian: 1 giờ

CHƯƠNG III : KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG MÁY TÍNH CỤC BỘ
Thời gian: 14 giờ (LT: 2 giờ; TH: 12 giờ)
1. Mục tiêu:
· Biết các kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ.
· Biết thiết lập và cài đặt dịch vụ tổng đài Void IP
2. Nội dung chương:
2.1. Topo 	Thời gian: 2 giờ
2.2. Môi trường truyền dẫn
2.3. Ethernet & Fast Ethernet
2.4. Token ring & FDDI
2.5. Hệ thống Token Bus
2.6. 100 VG-Any LAN
2.7. ATM
2.8. Fibre
2.9. Tổng đài Void IP	Thời gian: 12 giờ

CHƯƠNG IV : TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ DSL 
Thời gian: 3 giờ (LT: 3 giờ)
1. Mục tiêu:
· Biết các công nghệ truyền số liệu đặc biệt là các công nghệ DSL.
· Phân tích được ưu và nhược điểm giữa các công nghệ truyền.
· Biết các đặc điểm kỹ thuật liên quan tới môi trường truyền dẫn cũng như cách mã hóa đường truyền.
2. Nội dung chương:
2.1. Tổng quan về công nghệ DSL 	Thời gian: 1 giờ
2.2. Các thành phần của hệ thống DSL
2.3. Họ HDSL
2.4. ADSL	 Thời gian: 1 giờ
2.4.1. Tổng quan ADSL 
2.4.2. Cấu hình hệ thống và đặc điểm kỹ thuật
2.4.3. Các loại ADSL
2.4.3.1. RADSL
2.4.3.2. ADSL Lite
2.4.3.3. ADSL2
2.4.4. Phương pháp truyền dẫn
2.4.4.1. Hoạt động của CAP
2.4.4.2. Hoạt động của DMT
2.4.4.3. So sánh CAP/QAM và DMT
2.4.5. Ứng dụng của ADSL
2.4.6. Ưu nhược điểm của ADSL
2.5. VDSL	Thời gian: 1 giờ
2.5.1. Tổng quan về VDSL
2.5.2. Các cấu hình VDSL
2.5.3. Đặc điểm kỹ thuật
2.5.3.1. Môi trường truyền dẫn
2.5.3.2. Tác động của nhiễu lên đường dây VDSL
2.5.4. Mã hoá đường truyền
2.5.5. Ứng dụng của VDSL
2.5.6. Một số dịch vụ dựa trên công nghệ DSL
2.5.6.1. Dịch vụ thoại (VoDSL)
2.5.6.2. Dịch vụ kênh truyền T1/F1
2.5.6.3. Dịch vụ Internet
2.5.6.4. Dịch vụ Frame Relay
2.5.6.5. Dịch vụ ATM
I. Điều kiện thực hiện môn học:
1.  Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên 
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
II. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết đạt được các yêu cầu sau:
· Hieåu caùc khaùi nieäm cô baûn veà kyõ thuïaât truyeàn soá lieäu trong heä thoáng vieãn thoâng.
· Hieåu toång quan veà heä thoáng truyeàn soá lieäu coâng coäng vaø soá.
· Bieát caùc coâng ngheä truyeàn soá lieäu hieän ñaïi nhö ATM, Frame Relay, ADSL…
· Hieåu kyõ thuaät truyeàn soá lieäu trong maïng maùy tính.
· Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau: 
· Thực hiện được việc lựa chọn và kết nối hoàn chỉnh một tổng đài theo yêu cầu.
· Cài đặt và cấu hình được một số tổng đài thông dụng trên thị trường.
· Chẩn đoán, khắc phục và giải quyết được một số sự cố thực tế thường gặp trong kết nối và cài đặt cấu hình mạng tổng đài nội bộ. Tổng đài Void IP.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác.
III. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình học phần chuyeân ngaønh, hoïc sau hoïc phaàn Maïng maùy tính vaø quaûn trò maïng, nằm trong chương trình Cao đẳng nghề chuyên ngành kỹ thuật máy tính.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên: 
· Trình bày đầy đủ kiến thức trong nội dung bài học.
· Sử dụng phương pháp phát vấn.
· Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành trên máy tính.
· Đối với người học:	
· Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành theo nhóm.
· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
· Cô sở kyõ thuaät truyeàn soá lieäu – Nguyeãn Vaên Thöôûng.
· Giaùo trình kyõ thuaät truyeàn soá lieäu - Nguyeãn Hoàng Sôn, NXB Lao Ñoäng Xaõ Hoäi.
· Giaùo trình maïng maùy tính CCNA - Nguyeãn Hoàng Sôn, NXB Lao Ñoäng Xaõ Hoäi.
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